
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

A B C D E F G

TrườngTHCS Thanh Lieetj

Học kỳ1

Năm học2021-2022

Lớp 6A1

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo LS&ĐL_Địa LS&ĐL_Sử Tin học Ngữ văn Giáo dục ĐP

2 KHTN Toán KHTN Âm nhạc GDTC LS&ĐL_Sử

3 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Toán Ngữ văn

4 Ngoại ngữ KHTN GDTC KHTN GDCD HĐTNo

5 Toán Mĩ thuật Công nghệ Ngoại ngữ HĐTNo

Lớp 6A2

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo GDTC GDTC LS&ĐL_Sử Ngữ văn Công nghệ

2 Toán KHTN KHTN Toán Ngữ văn Toán

3 Ngoại ngữ Ngữ văn LS&ĐL_Sử Âm nhạc LS&ĐL_Địa Ngữ văn

4 Tin học KHTN GDCD Ngoại ngữ Toán HĐTNo

5 Giáo dục ĐP Ngoại ngữ Mĩ thuật KHTN HĐTNo

Lớp 6A3

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo GDCD Ngữ văn Toán Ngữ văn Ngoại ngữ

2 LS&ĐL_Sử Ngoại ngữ Toán GDTC Ngữ văn KHTN

3 Ngữ văn Toán Toán LS&ĐL_Địa GDTC LS&ĐL_Sử

4 Công nghệ Âm nhạc KHTN Mĩ thuật Ngoại ngữ HĐTNo

5 KHTN Giáo dục ĐP Tin học KHTN HĐTNo

Lớp 6A4

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Toán KHTN Ngữ văn Ngữ văn LS&ĐL_Sử

2 Công nghệ LS&ĐL_Địa GDCD Toán Ngữ văn Ngoại ngữ

3 Ngữ văn GDTC Mĩ thuật GDTC Giáo dục ĐP KHTN

4 Ngoại ngữ Tin học Toán KHTN Toán HĐTNo

5 KHTN LS&ĐL_Sử Ngoại ngữ Âm nhạc HĐTNo

Lớp 6B1

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo LS&ĐL_Sử Ngữ văn KHTN Ngữ văn Toán

2 Toán GDCD GDTC Toán Ngữ văn Tin học

3 KHTN Ngoại ngữ Ngoại ngữ KHTN Toán Công nghệ

4 Ngoại ngữ Giáo dục ĐP LS&ĐL_Sử LS&ĐL_Địa GDTC HĐTNo

5 Ngữ văn Âm nhạc KHTN Mĩ thuật HĐTNo
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Lớp 6B2

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn Toán Mĩ thuật GDTC KHTN

2 Ngữ văn Ngữ văn KHTN Ngoại ngữ Tin học Toán

3 Ngoại ngữ KHTN Công nghệ Toán Ngữ văn Âm nhạc

4 Giáo dục ĐP KHTN LS&ĐL_Địa GDTC Ngoại ngữ HĐTNo

5 LS&ĐL_Sử Toán LS&ĐL_Sử GDCD HĐTNo

Lớp 6B3

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Toán Ngoại ngữ GDTC Ngữ văn Ngoại ngữ

2 KHTN GDTC KHTN Giáo dục ĐP Ngữ văn LS&ĐL_Địa

3 LS&ĐL_Sử Mĩ thuật Âm nhạc Ngữ văn Ngoại ngữ KHTN

4 Toán GDCD Ngữ văn LS&ĐL_Sử Tin học HĐTNo

5 Toán Toán Công nghệ KHTN HĐTNo

Lớp 6C1

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn Mĩ thuật KHTN KHTN Tin học

2 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Ngoại ngữ

3 GDTC GDCD GDTC Ngữ văn Âm nhạc Toán

4 LS&ĐL_Sử Toán Công nghệ LS&ĐL_Địa Toán HĐTNo

5 KHTN KHTN LS&ĐL_Sử Giáo dục ĐP HĐTNo

Lớp 6C2

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn Tin học Công nghệ Mĩ thuật Ngữ văn

2 Toán Ngữ văn Giáo dục ĐP KHTN LS&ĐL_Địa Ngữ văn

3 Toán LS&ĐL_Sử Ngoại ngữ LS&ĐL_Sử GDTC Ngoại ngữ

4 KHTN KHTN GDTC KHTN Toán HĐTNo

5 GDCD Ngoại ngữ Âm nhạc Toán HĐTNo

Lớp 6C3

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn Âm nhạc LS&ĐL_Sử LS&ĐL_Sử KHTN

2 Tin học Ngữ văn Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Toán

3 Giáo dục ĐP KHTN KHTN GDTC Ngữ văn KHTN

4 Toán GDTC Mĩ thuật Toán Công nghệ HĐTNo

5 Ngoại ngữ GDCD Ngoại ngữ LS&ĐL_Địa HĐTNo

Lớp 6D1

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo LS&ĐL_Địa Giáo dục ĐP Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ

2 KHTN GDTC GDTC Ngữ văn LS&ĐL_Sử Mĩ thuật

3 GDCD Âm nhạc Ngữ văn Toán Toán Toán

4 Toán Công nghệ Ngữ văn Ngoại ngữ KHTN HĐTNo

5 Tin học LS&ĐL_Sử KHTN KHTN HĐTNo
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Lớp 6D2

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo GDTC GDTC KHTN Ngữ văn Mĩ thuật

2 Toán Toán LS&ĐL_Sử Ngữ văn Ngữ văn Âm nhạc

3 LS&ĐL_Sử Toán KHTN Ngữ văn KHTN LS&ĐL_Địa

4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDCD Giáo dục ĐP HĐTNo

5 KHTN Tin học Toán Công nghệ HĐTNo

Lớp 6D3

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Toán LS&ĐL_Sử GDTC Công nghệ Ngữ văn

2 LS&ĐL_Sử Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Mĩ thuật Ngữ văn

3 KHTN Ngữ văn GDCD LS&ĐL_Địa KHTN KHTN

4 GDTC Ngoại ngữ Âm nhạc Toán Toán HĐTNo

5 Toán Giáo dục ĐP KHTN Ngữ văn HĐTNo

Lớp 7A1

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Toán KHTN LS&ĐL_Địa Ngữ văn Tin học

2 Toán Ngoại ngữ GDTC Ngoại ngữ Ngữ văn Âm nhạc

3 GDTC KHTN Công nghệ Ngữ văn Giáo dục ĐP GDCD

4 Ngoại ngữ KHTN KHTN Toán HĐTNo LS&ĐL_Địa

5 Ngữ văn Toán LS&ĐL_Sử HĐTNo Mĩ thuật

Lớp 7A2

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Tin học KHTN Mĩ thuật Toán Ngữ văn

2 Ngữ văn Âm nhạc Giáo dục ĐP GDTC KHTN Ngữ văn

3 Ngữ văn LS&ĐL_Địa GDTC Toán KHTN Toán

4 LS&ĐL_Địa KHTN Ngoại ngữ Ngoại ngữ Công nghệ HĐTNo

5 LS&ĐL_Sử Toán GDCD Ngoại ngữ HĐTNo

Lớp 7A3

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn Ngữ văn Tin học Âm nhạc GDCD

2 Toán Ngữ văn LS&ĐL_Địa KHTN Mĩ thuật Ngoại ngữ

3 LS&ĐL_Địa Toán LS&ĐL_Sử Toán GDTC KHTN

4 Công nghệ Giáo dục ĐP KHTN GDTC KHTN HĐTNo

5 Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ HĐTNo

Lớp 7A4

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDTC Ngữ văn Toán

2 Ngoại ngữ KHTN Toán Công nghệ Ngữ văn LS&ĐL_Địa

3 Ngữ văn Toán KHTN Mĩ thuật Toán GDCD

4 KHTN GDTC Giáo dục ĐP LS&ĐL_Sử KHTN HĐTNo

5 Âm nhạc Ngữ văn LS&ĐL_Địa Tin học HĐTNo
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Lớp 7B1

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn GDCD GDTC LS&ĐL_Sử LS&ĐL_Địa

2 Ngữ văn Ngữ văn Công nghệ KHTN KHTN Toán

3 Ngoại ngữ Giáo dục ĐP LS&ĐL_Địa Ngoại ngữ KHTN Tin học

4 KHTN Âm nhạc GDTC Ngữ văn Toán HĐTNo

5 Toán Ngoại ngữ Toán Mĩ thuật HĐTNo

Lớp 7B2

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Âm nhạc Ngữ văn GDTC Toán Ngoại ngữ

2 Toán LS&ĐL_Sử Ngoại ngữ Giáo dục ĐP Toán Ngữ văn

3 KHTN KHTN Tin học KHTN Mĩ thuật Ngữ văn

4 Ngoại ngữ Công nghệ LS&ĐL_Địa KHTN GDTC HĐTNo

5 LS&ĐL_Địa GDCD Toán Ngữ văn HĐTNo

Lớp 7B3

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngoại ngữ Toán KHTN LS&ĐL_Địa LS&ĐL_Sử

2 Ngữ văn GDTC Tin học GDTC Âm nhạc Ngữ văn

3 Ngữ văn Mĩ thuật KHTN Ngoại ngữ Toán KHTN

4 KHTN Toán GDCD Giáo dục ĐP Ngoại ngữ HĐTNo

5 Công nghệ Ngữ văn LS&ĐL_Địa Toán HĐTNo

Lớp 7B4

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn Ngữ văn Toán Tin học Mĩ thuật

2 Toán Ngữ văn Ngữ văn LS&ĐL_Địa KHTN KHTN

3 Toán Ngoại ngữ LS&ĐL_Địa LS&ĐL_Sử KHTN Ngoại ngữ

4 GDTC Toán Ngoại ngữ GDTC GDCD HĐTNo

5 KHTN Công nghệ Âm nhạc Giáo dục ĐP HĐTNo

Lớp 7C1

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn KHTN KHTN Âm nhạc LS&ĐL_Địa

2 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Toán KHTN Ngữ văn

3 KHTN GDCD Toán GDTC GDTC Ngữ văn

4 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Mĩ thuật LS&ĐL_Sử HĐTNo

5 LS&ĐL_Địa Tin học Giáo dục ĐP Công nghệ HĐTNo

Lớp 7C2

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Mĩ thuật Toán LS&ĐL_Địa Toán KHTN

2 Ngoại ngữ Tin học LS&ĐL_Địa LS&ĐL_Sử Công nghệ KHTN

3 GDTC Ngữ văn GDCD GDTC Ngoại ngữ Ngoại ngữ

4 Toán Ngữ văn KHTN Ngữ văn KHTN HĐTNo

5 Ngữ văn Giáo dục ĐP Toán Âm nhạc HĐTNo
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Lớp 7C3

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn Tin học Công nghệ Ngữ văn KHTN

2 Ngoại ngữ Ngữ văn GDTC Giáo dục ĐP GDTC Mĩ thuật

3 LS&ĐL_Địa KHTN Toán Toán GDCD Toán

4 Ngữ văn Âm nhạc LS&ĐL_Sử KHTN LS&ĐL_Địa HĐTNo

5 Toán Ngoại ngữ KHTN Ngoại ngữ HĐTNo

Lớp 8A1

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngoại ngữ LS&ĐL_Sử Toán Âm nhạc Toán

2 Công nghệ GDCD Ngoại ngữ GDTC Toán Ngữ văn

3 KHTNHoa KHTNLy LS&ĐL_Địa Ngoại ngữ Ngữ văn Giáo dục ĐP

4 GDTC Toán Tin học LS&ĐL_Sử Ngữ văn HĐTNo

5 KHTNHoa Ngữ văn KHTNHoa Mĩ thuật HĐTNo

Lớp 8A2

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn KHTNHoa Ngoại ngữ Ngoại ngữ KHTNLy

2 Toán Ngữ văn KHTNHoa Ngữ văn GDTC Toán

3 KHTNHoa Toán Âm nhạc GDTC Công nghệ Ngữ văn

4 LS&ĐL_Địa Tin học Ngoại ngữ Toán Mĩ thuật HĐTNo

5 LS&ĐL_Sử GDCD Giáo dục ĐP LS&ĐL_Sử HĐTNo

Lớp 8A3

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn Âm nhạc Giáo dục ĐP GDTC KHTNHoa

2 Toán Ngữ văn LS&ĐL_Địa GDTC LS&ĐL_Sử Ngoại ngữ

3 Toán GDCD Toán KHTNHoa KHTNHoa Ngữ văn

4 LS&ĐL_Sử Toán Công nghệ Tin học Ngữ văn HĐTNo

5 KHTNLy Ngoại ngữ Mĩ thuật Ngoại ngữ HĐTNo

Lớp 8A4

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn Toán Ngữ văn KHTNHoa Ngữ văn

2 Toán Ngữ văn Âm nhạc KHTNLy GDTC Toán

3 Ngoại ngữ LS&ĐL_Sử GDCD Giáo dục ĐP LS&ĐL_Sử Ngoại ngữ

4 KHTNHoa Ngoại ngữ Toán GDTC KHTNHoa HĐTNo

5 Công nghệ Mĩ thuật Tin LS&ĐL_Địa HĐTNo

Lớp 8B1

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo LS&ĐL_Sử Toán Ngữ văn Ngữ văn KHTNLy

2 Ngữ văn Công nghệ GDTC Ngoại ngữ Ngữ văn KHTNHoa

3 LS&ĐL_Sử Tin học Ngoại ngữ Toán KHTNHoa Mĩ thuật

4 GDTC GDCD KHTNHoa Giáo dục ĐP Toán HĐTNo

5 Âm nhạc Ngoại ngữ LS&ĐL_Địa Toán HĐTNo
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Lớp 8B2

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo GDTC KHTNHoa Toán KHTNHoa Ngữ văn

2 Toán Âm nhạc Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ KHTNLy

3 Giáo dục ĐP Mĩ thuật Tin học GDCD GDTC Toán

4 KHTNHoa Ngữ văn LS&ĐL_Sử LS&ĐL_Sử LS&ĐL_Địa HĐTNo

5 Ngữ văn Ngữ văn Công nghệ Toán HĐTNo

Lớp 8B3

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn Ngoại ngữ KHTNHoa GDCD Ngoại ngữ

2 Ngoại ngữ Ngữ văn LS&ĐL_Sử Toán GDTC Giáo dục ĐP

3 KHTNHoa Toán GDTC Tin học Ngữ văn Ngữ văn

4 Toán Mĩ thuật Toán Âm nhạc KHTNHoa HĐTNo

5 LS&ĐL_Địa LS&ĐL_Sử Công nghệ KHTNLy HĐTNo

Lớp 8C1

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Tin học KHTNLy LS&ĐL_Sử Ngữ văn Ngoại ngữ

2 KHTNHoa GDTC KHTNHoa Toán Ngữ văn Ngữ văn

3 Ngữ văn LS&ĐL_Địa Toán Ngoại ngữ Mĩ thuật Giáo dục ĐP

4 Toán LS&ĐL_Sử Công nghệ GDCD GDTC HĐTNo

5 Toán Âm nhạc Ngoại ngữ KHTNHoa HĐTNo

Lớp 8C2

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn GDTC Ngoại ngữ Công nghệ Toán

2 Giáo dục ĐP Ngữ văn Ngoại ngữ Tin học Toán Toán

3 Ngữ văn GDTC Mĩ thuật LS&ĐL_Sử KHTNHoa Ngữ văn

4 Âm nhạc Ngoại ngữ KHTNHoa Toán LS&ĐL_Sử HĐTNo

5 KHTNHoa LS&ĐL_Địa GDCD KHTNLy HĐTNo

Lớp 8C3

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo GDTC Mĩ thuật KHTNHoa Ngữ văn Toán

2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ KHTNLy Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn

3 LS&ĐL_Sử LS&ĐL_Sử GDTC Giáo dục ĐP Âm nhạc KHTNHoa

4 LS&ĐL_Địa Toán KHTNHoa Công nghệ Toán HĐTNo

5 Toán Ngữ văn Tin học GDCD HĐTNo

Lớp 9A1

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Địa Lý

2 Toán Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Hóa học Sinh học

3 Ngoại ngữ Thể dục Toán Sinh học Công nghệ Ngoại ngữ

4 Vật lí Âm nhạc Lịch Sử VanTC Thể dục Toán

5 Địa Lý GDCD Vật lí ToanTC Ngữ văn Sinh hoạt
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Lớp 9A2

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Toán Thể dục Toán Thể dục Toán

2 Toán Sinh học Sinh học Vật lí Hóa học Địa Lý

3 Địa Lý Ngoại ngữ GDCD Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học

4 Lịch Sử Ngữ văn Công nghệ VanTC Ngữ văn Ngữ văn

5 Vật lí Ngữ văn Âm nhạc ToanTC Ngữ văn Sinh hoạt

Lớp 9A3

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Địa Lý Vật lí Địa Lý Vật lí Hóa học

2 Hóa học Toán GDCD Toán Ngoại ngữ Lịch Sử

3 Ngữ văn Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Thể dục

4 Toán Thể dục Âm nhạc VanTC Ngữ văn Ngoại ngữ

5 Toán Ngữ văn Công nghệ ToanTC Sinh học Sinh hoạt

Lớp 9A4

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Âm nhạc GDCD Vật lí Công nghệ Thể dục

2 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Địa Lý Sinh học Toán

3 Ngoại ngữ Thể dục Sinh học Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ

4 Toán Toán Vật lí VanTC Ngữ văn Hóa học

5 Ngữ văn Địa Lý Lịch Sử ToanTC Toán Sinh hoạt

Lớp 9B1

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Toán Sinh học Âm nhạc Ngữ văn Ngoại ngữ

2 Địa Lý Sinh học Vật lí Hóa học Ngữ văn Toán

3 Ngữ văn Toán Lịch Sử Ngữ văn Ngoại ngữ GDCD

4 Ngoại ngữ Thể dục Thể dục ToanTC Vật lí Ngữ văn

5 Toán Công nghệ Hóa học VanTC Địa Lý Sinh hoạt

Lớp 9B2

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Thể dục Địa Lý Sinh học Toán Vật lí

2 Thể dục Ngoại ngữ Sinh học Vật lí Toán Ngữ văn

3 Công nghệ Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Địa Lý Ngoại ngữ

4 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ VanTC Âm nhạc Ngữ văn

5 Lịch Sử Toán GDCD ToanTC Hóa học Sinh hoạt

Lớp 9B3

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Thể dục Hóa học Ngoại ngữ Địa Lý Lịch Sử

2 GDCD Hóa học Ngoại ngữ Sinh học Vật lí Ngữ văn

3 Ngữ văn Ngữ văn Thể dục Âm nhạc Sinh học Ngữ văn

4 Vật lí Ngữ văn Toán ToanTC Toán Toán

5 Ngoại ngữ Địa Lý Toán VanTC Công nghệ Sinh hoạt
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Lớp 9B4

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Hóa học Toán Toán Vật lí Địa Lý

2 Ngữ văn Sinh học Toán Lịch Sử Âm nhạc Toán

3 Vật lí Thể dục Công nghệ Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ

4 Thể dục Ngữ văn Sinh học VanTC Hóa học Ngữ văn

5 GDCD Ngữ văn Ngoại ngữ ToanTC Địa Lý Sinh hoạt

Lớp 9C1

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Địa Lý Thể dục Toán Thể dục Toán

2 Ngữ văn Sinh học Hóa học Ngoại ngữ Vật lí Hóa học

3 Ngữ văn Công nghệ Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Địa Lý

4 Vật lí GDCD Âm nhạc VanTC Ngữ văn Ngoại ngữ

5 Toán Ngoại ngữ Lịch Sử ToanTC Toán Sinh hoạt

Lớp 9C2

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngoại ngữ Sinh học Hóa học Thể dục Vật lí

2 Hóa học Vật lí Thể dục Ngoại ngữ Công nghệ Sinh học

3 GDCD Ngữ văn Toán Ngữ văn Ngữ văn Địa Lý

4 Lịch Sử Ngữ văn Địa Lý VanTC Toán Ngoại ngữ

5 Ngữ văn Toán Âm nhạc ToanTC Toán Sinh hoạt

Lớp 9C3

Có tác dụng từ ngày 09/10/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Sinh học Ngoại ngữ Toán Vật lí GDCD

2 Toán Ngoại ngữ Lịch Sử Địa Lý Thể dục Ngữ văn

3 Ngữ văn Âm nhạc Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí

4 Hóa học Công nghệ Thể dục ToanTC Ngữ văn Toán

5 Sinh học Ngữ văn Địa Lý VanTC Toán Sinh hoạt


